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Tóm tắt. Trong bối cảnh Việt Nam đang mở cửa hội nhập với khu vực và thế giới, thì các doanh nghiệp 
Việt Nam có xu hướng ngày càng quan tâm hơn về việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Nhóm tác giả đã sử 
dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng để xây dựng mô hình đánh 
giá sự ảnh hưởng và mức độ đóng góp của các yếu tố nhu cầu thông tin và khả năng đáp ứng nhu cầu 
thông tin trong sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán. Đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của 
sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt 
Nam. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm với 232 doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực kinh tế trọng 
điểm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng tàu, Long An, Tây Ninh cho thấy các nhân 
tố là nhu cầu thông tin và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin đều có ảnh hưởng và đóng góp tích cực vào 
sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán, cuối cùng sự phù hợp của Hệ thống thông tin kế toán tác động 
mạnh đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý về 
định hướng xây dựng và phát triển hệ thống thông tin kế toán có khả năng xử lý và đáp ứng được nhu cầu 
thông tin của các nhà quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hội nhập. 
Từ khóa. Hiệu quả hoạt động kinh doanh, hệ thống thông tin kế toán, nhân tố tác động 

 
MODEL EVALUATE ALIGNMENT OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM 

EFFECT TO FIRM PERFORMANCE 
 

Abstract. In the context of Vietnam is opening to integrate with the region and the world, most of 
Vietnamese enterprises have a trend more and more to consider much more about the Accounting 
information system (AIS) to enhance the firm performance (P) and competitive ability of firm on the 
market. The authors had used the qualitative methods combined the quantitative methods to research 
building the model evaluate the impact and levels of contribution of factors - information request (IR) and 
information capacity (IC) meet IR in alignment of accounting information system (AIS). Measuring and 
evaluating level of impact of AIS alignment to the bussines efficiency of firm. The research results with 
232 enterpries have been operating at focal-point economic areas of Vietnamese south:  Ho Chi Minh 
City, provinces: Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria Vung Tau, Long An, Tay Ninh showed that factors are 
IR and IC either affected & contributed positively to AIS alignment, finally AIS alignment impacted 
strongly to firm performance (P). Since then, the authors give some suggestion about the orientation of 
building and developing the Accounting information system that can handle and meet Administrators’ 
information demands, contributing to enhance firm performance of Vietnam enterprises in the integration 
period. 
Keywords. firm performance, accounting information system, impact factor. 

1. GIỚI THIỆU 

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin đã góp phần cung cấp thông tin kịp thời, đáng tin 
cậy, nhanh chóng, giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp xử lý các công việc nhanh chóng và hiệu quả. 
Kế toán là một bộ phận quan trọng của hệ thống quản lý, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành 
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và kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hệ thống thông tin kế toán (AIS) 
cung cấp thông tin kế toán, tài chính, cho nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp, hội đồng quản trị và 
những người sử dụng bên ngoài doanh nghiệp để họ ra quyết định phù hợp. Chính vì vậy Hệ thống thông 
tin kế toán là một nhân tố không thể thiếu trong hệ thống các công cụ quản lý doanh nghiệp hiệu quả. 
Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng mức độ phù hợp của Hệ thống thông tin kế toán phụ thuộc vào năng lực 
cung cấp thông tin của AIS và các nhu cầu thông tin từ AIS. Một hệ thống thông tin kế toán càng phù hợp 
sẽ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp càng hiệu quả. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Theo lý thuyết xử lý thông tin (Galbraith, 1973) thì khả năng xử lý thông tin cần phải phù hợp với 
các nhu cầu thông tin của tổ chức thì nó sẽ tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Theo lý 
thuyết này, hiệu quả của khả năng xử lý thông tin được đánh giá phụ thuộc vào nhu cầu thông tin của tổ 
chức. Khi các công ty có khả năng xử lý thông tin có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin thì sự phù hợp 
này sẽ có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. El Louadi (1998) và Khazanchi (2005), 
Ismail & King (2005) đã áp dụng thành công lý thuyết này trong các tổ chức vừa và nhỏ và cách tiếp cận 
này cũng phù hợp với đề xuất của Van de Ven & Drazin’s (1984) rằng kết quả của tổ chức là sự phù hợp 
giữa hai hay nhiều yếu tố.  Đồng thời lý thuyết xử lý thông tin của Galbraith đề cập đến nhu cầu thông tin 
và khả năng xử lý thông tin của tổ chức thì Ismail & King (2005) đã chú trọng vào sự phù hợp giữa các 
yêu cầu thông tin kế toán và khả năng xử lý của hệ thống thông tin dựa trên máy tính để tạo ra thông tin 
của hệ thống thông tin kế toán. Qua việc tổng hợp các nghiên cứu trước đây như: Abernethy & Guthrie 
(1994), Cragg et al., (2002), Ismail & King (2005), Gul (1991), Raymond (1995), Fuller (1996), Chan et 
al (1997). Nhóm tác giả xác định hướng phát triển nghiên cứu của mô hình và đề xuất mô hình nghiên 
cứu dựa trên nghiên cứu của Ismail & King (2005). Khảo sát của Ismail & King (2005) dựa trên bốn 
biến. Với hai biến trung gian là các nhu cầu thông tin kế toán đối với hệ thống thông tin kế toán và khả 
năng đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống thông tin kế toán; một biến độc lập là sự phù hợp của hệ 
thống thông tin kế toán; một biến phụ thuộc là hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đề tài nghiên cứu này sẽ 
vận dụng mô hình nghiên cứu của Ismail & King (2005) trong bối cảnh tại Việt Nam – khu vực kinh tế 
trọng điểm phía nam. Để khẳng định các nhân tố trong sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán, và tác 
động của sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, nhóm tác giả 
tiến hành phỏng vấn các chuyên gia trong lĩnh vực hệ thống thông tin kế toán. Mục đích của cuộc phỏng 
vấn nhằm xem xét khả năng hợp lý của việc vận dụng mô hình Ismail & King (2005) vào môi trường 
doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu sơ bộ này sẽ là cơ sở để thiết kế bảng câu hỏi cho 
nghiên cứu chính thức. 

Hơn nữa, các nhu cầu về thông tin kế toán đối với hệ thống thông tin kế toán thì không có mối quan 
hệ trực tiếp với hiệu quả hoạt động. Đồng thời không có mối quan hệ trực tiếp giữa khả năng đáp ứng 
thông tin của hệ thống thông tin kế toán với hiệu quả hoạt động. Bất kỳ mối quan hệ nào giữa các nhu cầu 
thông tin kế toán hoặc khả năng đáp ứng của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động đều 
thông qua sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán. Sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán ảnh 
hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của tổ chức (Ismail & King, 2005). Trên cơ sở lý thuyết nghiên 
cứu nhóm tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu như sau (hình 1). 
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Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Trong mô hình nghiên cứu trên gồm 4 nhân tố là Nhu cầu thông tin đối với hệ thống thông tin kế 
toán (AIS requirements – IR), Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống thông tin kế toán (AIS 
capacity – IC), Sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán (AIS alignment – AL), Hiệu quả hoạt động kinh 
doanh (Performance – P). 

 Một số khái niệm cơ bản 

Hiệu quả hoạt động kinh doanh: là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực để 
đạt được mục tiêu đã đặt ra, nó biểu hiện mối quan hệ giữa kết quả đạt được và những chi phí bỏ ra để có 
được kết quả đó, độ chênh lệch giữa hai đại lượng này càng lớn thì hiệu quả càng cao. Trên góc độ này thì 
hiệu quả đồng nhất với lợi nhuận của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng về mặt chất lượng của sản phẩm 
đối với nhu cầu của thị trường [Ngô Đình Giao (1997) & Nguyễn Thị Lan Hương (2013)]. 

Sự phù hợp của hệ thống thông tin kế toán: là mức độ phù hợp giữa các nhu cầu thông tin kế toán 
của người sử dụng và khả năng đáp ứng thông tin của hệ thống thông tin kế toán trong quá trình kinh 
doanh của doanh nghiệp [1]. 

3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu định tính được tiến hành khảo sát và tham khảo ý kiến của một số chuyên gia là các nhà 
quản lý tại  các doanh nghiệp và giảng viên giảng dạy Hệ thống thông tin kế toán tại trường Đại học Công 
nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM nhằm nhận diện và xác định các nhân tố ảnh hưởng trong sự 
phù hợp của hệ thống thông tin kế toán đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh kết hợp với nghiên 
cứu lý thuyết và các nghiên cứu trước có liên quan. Sau nhiều lần hiệu chỉnh, bảng câu hỏi cuối cùng đã 
được xây dựng hoàn chỉnh với 42 câu hỏi và đưa vào khảo sát định lượng tại các lớp học Kế toán trưởng, 
cao học, CFO, CEO ở Thành phố HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh. 

Thiết kế thang đo cho bảng hỏi khảo sát:  Tất cả các biến quan sát trong các thành phần đều sử dụng 
thang đo Likert 5 điểm. Thang đo Nhu cầu thông tin đối với hệ thống thông tin kế toán lựa chọn từ 1 đến 
5 nghĩa là “hoàn toàn không quan trọng” đến “hoàn toàn rất quan trọng”. Thang đo Khả năng đáp ứng 
nhu cầu thông tin của hệ thống thông tin kế toán lựa chọn từ 1 đến 5 nghĩa là “hoàn toàn không có khả 
năng đáp ứng” đến “hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng toàn diện”. Với nhân tố phụ thuộc Hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh lựa chọn từ 1 đến 5 nghĩa là “hoàn toàn không hiệu quả” đến “hoàn toàn rất 
hiệu quả”. 

Thang đo các thành phần (nhân tố): Nhân tố “nhu cầu thông tin đối với hệ thống thông tin kế toán 
(IR)” được thiết kế đo lường bởi 19 biến quan sát (thang đo). Nhân tố “khả năng đáp ứng nhu cầu thông 
tin của hệ thống thông tin kế toán (IC)” cũng được thiết kế 19 biến đo lường tương ứng. Nhân tố “sự phù 
hợp trong hệ thống thông tin kế toán (AL)” là nhân tố trung gian được kết hợp từ hai thành phần IR và IC. 
Cuối cùng nhân tố phụ thuộc là “Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (P)” được thiết kế đo 
lường bởi 4 biến. 

Khảo sát định lượng được tiến hành từ đầu tháng 9/2015 đến cuối tháng 3/2016, đối tượng chọn mẫu 
là các nhà quản lý cấp trung và cấp cao, tức kế toán trưởng hay trưởng phòng kế toán, giám đốc điều 
hành, giám đốc tài chính. 

Nguồn: nhóm tác giả đề xuất 
AIS: Hệ thống thông tin kế toán 

+

+
Các nhu cầu thông tin đối với AIS (IR) 

Sự phù hợp 
của AIS 

(AL) 

Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của 
AIS (IC) 

Hiệu quả hoạt 
động kinh 
doanh (P) 

+
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Nghiên cứu định lượng này được thực hiện thông qua phương pháp trực tiếp phát phiếu điều tra 
(bảng hỏi). Phương pháp lấy mẫu phi ngẫu nhiên - lấy mẫu thuận tiện. Mô hình đo lường gồm 42 biến 
quan sát, theo Hair &Ctg (1998), kích thước mẫu cần thiết là n = 210 (42 x 5). Để đạt được kích thước 
mẫu đề ra, 250 bảng câu hỏi được gửi phỏng vấn các nhà quản lý. Kết quả thu thập được 243 phiếu phản 
hồi, trong đó có 11 phiếu trả lời không hợp lệ, còn 232 phiếu đạt yêu cầu. Dữ liệu được nhập và phân tích 
trên 2 phần mềm SPSS 20 và AMOS 22. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN 

4.1. Mẫu nghiên cứu 

Kết quả mẫu khảo sát có 232 quan sát (phiếu), trong đó các doanh nghiệp được khảo sát phân nhóm1 
theo Thời gian hoạt động và Số cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp (bảng 1). Kết quả cũng cho thấy 
tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ lệ khá cao (75.4%), còn doanh nghiệp quy mô tương đối 
lớn/lớn chỉ chiếm 24.6%, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động lâu năm (trên 10 năm). Tuy vậy, mẫu 
khảo sát vẫn đảm bảo cho nghiên cứu và các kết quả phân tích của mẫu vẫn có ý nghĩa đối với tổng thể. 

Bảng 1. Kết quả phân nhóm doanh nghiệp theo thời gian hoạt động và quy mô doanh nghiệp 

 Quy mô doanh nghiệp (người) 
Tổng 

hàng Dưới 50 
Từ 50 đến 

100 
Trên 100 

Thời gian hoạt 

động công ty 

Dưới 5 năm 
Số quan sát 93 18 4 115 

Tỷ lệ %  80.9% 15.7% 3.5% 100% 

Từ 5 đến 10 năm 
Số quan sát 32 20 19 71 

Tỷ lệ %  45.1% 28.2% 26.8% 100% 

Trên 10 năm 
Số quan sát 6 6 34 46 

Tỷ lệ %  13.0% 13.0% 73.9% 100% 

Tổng cột 
131 44 57 232 

56.4% 19.0% 24.6% 100.0% 

                                                                                                 Nguồn: tác giả tổng hợp từ SPSS 

4.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích EFA 

Kết quả kiểm tra độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy: 37/42 biến quan sát của các nhân 
tố là phù hợp (đạt tiêu chuẩn), các nhân tố đều có tương quan với biến tổng lớn hơn 0.3; hệ số Cronbach’s 
alpha lớn hơn 0.6 nên có thể kết luận: sau khi loại bỏ 05 biến2 quan sát không đạt yêu cầu thì độ tin cậy 
của các thang đo dùng trong mô hình đảm bảo độ tin cậy cho phép. Trong đó, hai nhân tố là “Nhu cầu 
thông tin - IR” và “Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống thông tin kế toán - IC” là các nhân 
tố đa hướng, chính vì vậy việc kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha vẫn đảm bảo thực hiện trên từng 
nhân tố đơn hướng. 

Phân tích EFA các nhân tố nghiên cứu: “Nhu cầu thông tin đối với AIS”; “Khả năng đáp ứng nhu 
cầu thông tin của AIS” và “ Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ”  

Kết quả EFA nhân tố “Nhu cầu thông tin đối với AIS - IR”  cho thấy có 2 biến quan sát ban đầu là 
R01 và R12 có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) nhỏ hơn 0.5 nên bị loại, còn lại 17 biến được nhóm 
thành 3 thành phần. Nhân tố “Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS” cho thấy có 3 biến quan sát 

1 Phân nhóm doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở một số quốc gia khu vực Châu Á theo tiêu chí số nhân viên (Huỳnh 
Ngọc Hà My, 2014). 
2 Các biến quan sát thuộc IC: báo cáo tổng hợp từ các bộ phận, Thông tin về tình hình thị trường, Thông tin phi kinh 
tế. Các biến thuộc IR: sự kiện trong tương lai và Mục tiêu chính xác. 
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ban đầu là C04, C11 và C15 có hệ số tải nhân tố (Factor Loading) nhỏ hơn 0.5 nên lần lượt cũng bị loại, 
còn lại 16 biến được nhóm thành 4 thành phần. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đặt lại tên các 
thành phần cho phù hợp như sau (bảng 2): 

Bảng 2. Tóm tắt thông tin về các thành phần trong phép phân tích 

Thành phần 
Độ tin cậy 

(Cronbach’s 
Alpha) 

Phương sai 
trích 

Hệ số KMO và 
kiểm định 
Bartlett 

R1 – Nhu cầu thông tin liên quan đến các báo cáo 
chung phổ biến 

0.855 67.426 
0.816 

 (p = .000) 

R2 – Nhu cầu thông tin phi kinh tế, thông tin phân tích 
rủi ro 

0.825 63.596 
0.809 

(p = .000) 

R3 – Nhu cầu thông tin liên quan đến các quyết định 
kinh doanh 

0.886 70.116 
0.842 

(p = .000) 

C1 – Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến các 
quyết định kinh doanh 

0.827 68.759 
0.817 

(p = .000) 

C2 – Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến các 
báo cáo chung phổ biến 

0.821 62.433 
0.806 

(p = .000) 

C3 – Khả năng đáp ứng các thông tin về phân tích rủi 
ro và thông tin phi kinh tế 

0.815 61.599 
0.789 

(p = .000) 

C4 – Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến các 
vấn đề khác 

0.688 57.624 
0.655 

(p = .000) 

P – Hiệu quả hoạt động SXKD 0.914 79.895 
0.850 

(p = .000) 

                                                                         Nguồn: tác giả tổng hợp phân tích từ SPSS 

4.3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

Kết quả của phép phân tích CFA cho thấy hệ số chưa chuẩn hóa của các biến (37 biến) đều có ý 
nghĩa thống kê và hệ số đã chuẩn hóa đều lớn hơn 0.5 nên không có biến nào bị loại thêm trong phép 
phân tích CFA. Cuối cùng ta sử dụng mô hình đo lường gồm 8 thành phần (hình 2) để tiếp tục phân tích 
mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Các chỉ số đo độ phù hợp mô hình đều đạt yêu cầu: Chi-square/df = 
1.283; TLI = 0.937; CFI=0.950 và RMSEA = 0.050 (p_value = 0.000), nên có thể kết luận mô hình phù 
hợp với dữ liệu nghiên cứu và đạt được tính đơn nguyên. 

Các trọng số chưa chuẩn hóa đều có ý nghĩa thống kê (P-value < 0.05), và các trọng số chuẩn hóa 
đều lớn hơn 0.5. Vì vậy ta có thể kết luận các biến quan sát dùng để đo lường các thành phần, nhân tố của 
mô hình đạt được giá trị hội tụ.  

Hệ số tin cậy của các thang đo và tổng phương sai trích các thành phần trong mô hình đều đạt tiêu 
chuẩn (bảng 2). Hơn nữa, ta cũng có hệ số tương quan giữa các thành phần đều nhỏ hơn 0.9. Mặt khác, 
các giá trị p_value đều nhỏ hơn 0.05, nên hệ số tương quan của từng cặp thành phần khác biệt so với 1 ở 
độ tin cậy 95%. Vậy, các thang đo của mô hình đạt giá trị phân biệt. 
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Hình 2. Kết quả phân tích mô hình CFA 

Nguồn: tác giả xuất từ phần mềm AMOS 22 

4.4. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 
 

 
Hình 3. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Nguồn: tác giả xuất từ phần mềm AMOS 22 
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Tiến hành thiết kế và hiệu chỉnh mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích định lượng nhằm 
kiểm tra và khẳng định mô hình lý thuyết về việc đánh giá mức độ ảnh hưởng sự phù hợp của Hệ thống 
thông tin kế toán (AL) đến Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (P). Kết quả phân 
tích thu được như hình 3. Mô hình có thể nói là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu bởi vì Chi-square/df 
=1.347, TLI=0.917, CFI=0.930 ; RMSEA=0.055 (< 0.06). 

Theo kết quả phân tích SEM, ta có thể diễn giải mô hình như sau: 

1 2 3 4

1 1 1

  0.636   

0.615 0.49

0.318 0.248 0.349 0.25

IR 0.322 0.469 0.50

3

1

P AL e

AL IC IR

IC C C C C

R R R

 
  
   

  




 

Trong đó, e là sai số (phần dư). 

Bảng 3. Trọng số ảnh hưởng của các thành phần trong mô hình SEM 

Thành phần 
AL – Sự phù hợp trong 
hệ thống thông tin kế 

toán 
P - Hiệu quả hoạt động SXKD 

IC - Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS 0.615 0.391 

IR - Các nhu cầu thông tin đối với AIS 0.490 0.312 

AL – Sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán X 0.636 

*AIS: Hệ thống thông tin kế toán 
Nguồn: tác giả tổng hợp phân tích từ SPSS   

 Qua kết quả bảng 3, cho thấy các nhu cầu thông tin đối với AIS và khả năng đáp ứng nhu cầu thông 
tin của AIS đều góp phần tích cực trong sự phù hợp của Hệ thống thông tin kế toán. Cuối cùng, sự phù 
hợp trong hệ thống thông tin kế toán (AL) có tác động và ảnh hưởng tích cực đến Hiệu quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp (P) với trọng số khá lớn là 0.636 (bảng 3). 

 Kết quả tổng hợp của bảng 4 cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS – IC tại các 
doanh nghiệp khá thấp, mức điểm bình quân của các thang đo là 3.1 và khoảng tin cậy của nó là (2.4 ; 
3.8). Trong khi đó, điểm trung bình các thang đo của thành phần IR là 3.6 và khoảng tin cậy là (2.9 ; 4.2) 
cao hơn IC. Tuy nhiên, kết quả của thành phần IC phù hợp với P hơn và nhìn chung mức đánh giá là khá 
thấp. Điều này cũng giải thích vì sao thành phần IC có trọng số trong AL cao hơn IR (bảng 3).  

Bảng 4. Khoảng tin cậy thang đo của các thành phần 

Thành phần 
Điểm trung 

bình các 
thang đo 

Độ lệch 
chuẩn 

Khoảng tin cậy 95% 

IC - Khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của AIS 3.1 0.35 2.4 3.8 

IR - Các nhu cầu thông tin đối với AIS 3.6 0.36 2.9 4.2 

P – Hiệu quả hoạt động SXKD 3.2 0.081 3.0 3.4 

Nguồn: tác giả tổng hợp và tính toán 

Như vậy, nhìn chung năng lực của hệ thống thông tin kế toán (AIS) của các doanh nghiệp Việt nam 
khá yếu, không đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của nhà quản lý (IR), đặc biệt là các báo cáo quản trị. 
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Kết quả là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng thấp – chỉ đạt mức trung 
bình. Dưới đậy là kết quả hệ số của các thành phần trong mô hình mà tác giả đã tổng hợp và tính toán 
(bảng 5). 

Bảng 5. Trọng số ảnh hưởng trực tiếp & gián tiếp của các nhân tố đến AL và P 

Thành phần 
AL – Sự phù hợp 

trong hệ thống thông 
tin kế toán 

P - Hiệu quả hoạt động SXKD 

R1 – Nhu cầu thông tin liên quan đến các báo cáo 
chung phổ biến 

0.158 0.100 

R2 – Nhu cầu thông tin phi kinh tế, thông tin phân 
tích rủi ro 

0.230 0.146 

R3 – Nhu cầu thông tin liên quan đến các quyết định 
kinh doanh 

0.245 0.156 

C1 – Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến 
các quyết định kinh doanh 

0.196 0.124 

C2 – Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến 
các báo cáo chung phổ biến 

0.153 0.097 

C3 – Khả năng đáp ứng các thông tin về phân tích rủi 
ro và thông tin phi kinh tế 

0.215 0.137 

C4 – Khả năng đáp ứng các thông tin liên quan đến 
các vấn đề khác 

0.156 0.099 

Sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán (AL)  0.636 

                                                                                   Nguồn: tác giả tổng hợp và tính toán 

Kết quả bảng 5 cho thấy sự tác động thuận chiều của các nhân tố trong nhu cầu thông tin kế toán của 
người dùng (R1, R2, R3) và các nhân tố khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán của hệ thống thông 
tin kế toán (C1, C2, C3, C4) đến sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán (AL). Kết qủa nghiên cứu 
cũng cho thấy tác động thuận chiều của sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán (AL) đến hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh (P) với trọng số dương khá lớn là 0.636. Kết quả này khẳng định sự phù 
hợp giữa nhu cầu thông tin kế toán và khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin kế toán của hệ thống thông tin 
kế toán tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

4.5. Thảo luận 

Sự phù hợp trong Hệ thống thông tin kế toán được đo lường bởi khả năng đáp ứng thông tin (IC) và 
các nhu cầu thông tin từ hệ thống thông tin kế toán của người dùng hay các nhà quản lý (IR). Khi thành 
phần IC trong AL có trọng số cao hơn IR đáng kể thì cho thấy hệ thống quản lý của doanh nghiệp bộc lộ 
sự yếu kém. Nghĩa là các nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu quá ít về thông tin hay nói cách khác là 
nhu cầu về các báo cáo quản trị rất ít (chỉ một số báo cáo thông thường), không có các báo cáo dạng phân 
tích và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, điều này là một dấu 
hiệu rất tốt đối với doanh nghiệp có bộ phân kế toán quản trị đủ mạnh và một hệ thống kiểm soát nội bộ 
hữu hiệu và hiệu quả. 

Trường hợp ngược lại là trọng số của IC trong AL nhỏ hơn IR một cách đáng kể, tất nhiên điều này 
cho thấy Hệ thống thông tin kế toán của doanh nghiệp là không đáp ứng được nhu cầu thông tin của 
người dùng và các nhà quản lý. 

Việc nghiên cứu sự phù hợp trong Hệ thống thông tin kế toán (AL) là rất cần thiết và hữu ích vì AL 
có ảnh hưởng tích cực đến Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong mô hình 
nghiên chưa xem xét đến mối quan hệ giữa các thành phần IC và IR. Thật sự, nhu cầu thông tin của các 



16 MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ẢNH HƯỞNG   
ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

 

© 2017 Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 

nhà quản lý và người dùng thường bị ảnh hưởng bởi khả năng đáp ứng của Hệ thống thông tin kế toán. 
Hệ thống thông tin kế toán (AIS) của doanh nghiệp thường có một năng lực về cung cấp thông tin nhất 
định, căn cứ vào đó mà các nhà quản lý và người dùng đưa ra những yêu cầu về thông tin đối với AIS một 
cách phù hợp. 

5. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 

5.1. Kết luận 

Đóng góp của nghiên cứu là xây dựng mô hình đo lường sự phù hợp trong hệ thống thông tin kế toán 
(AL) thông qua khả năng đáp ứng thông tin (IC) và Các nhu cầu thông tin (IR) của người dùng.  Đánh giá 
sự ảnh hưởng tích cực của AL đến Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (P). Mức độ ảnh 
hưởng của AL đến P bị phụ thuộc vào mức độ tương thích (phù hợp) của hai nhóm nhân tố IC và IR. Nếu 
mức độ tương thích của IC và IR càng cao thì mức độ ảnh hưởng của AL đến P càng mạnh và ngược lại. 
Kết quả mô hình nghiên cứu là cơ sở giúp cho các công ty nhận diện các nhân tố cũng như đánh giá mức 
độ ảnh hưởng của các nhân tố đến Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong mô hình 
nghiên cứu. Doanh nghiệp thực hiện xây dựng hay phát triển Hệ thống thông tin kế toán nhằm nâng cao 
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì về cơ bản phải bám sát mô hình cấu trúc tuyến tính trên (hình 
3) để có thể đưa ra quyết định và các giải pháp phù hợp nhất. 

5.2. Gợi ý một số giải pháp phát triển hệ thống thông tin kế toán cho doanh nghiệp 

Như kết quả nghiên cứu ở trên, sự phù hợp giữa nhu cầu thông tin và khả năng đáp ứng thông tin của 
hệ thống thông tin kế toán có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thực tế cho 
thấy các doanh nghiệp có sự phù hợp tốt giữa nhu cầu thông tin kế toán và khả năng đáp ứng thông tin 
của hệ thống thông tin kế toán sẽ mang lại hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp. Dựa 
trên kết quả nghiên cứu tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự phù hợp trong hệ thống thông 
tin kế toán cũng như hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán, định hướng đối với các doanh nghiệp chuẩn 
bị ứng dụng hoặc mong muốn cải thiện hệ thống thông tin kế toán. 

5.2.1. Đối với các doanh nghiệp chuẩn bị áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức hệ thống thông 
tin kế toán 

 Các doanh nghiệp chuẩn bị áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán 
cần xem xét thận trọng nhu cầu thông tin trong doanh nghiệp trước khi tổ chức hệ thống thông tin kế toán 
trong môi trường công nghệ thông tin, nhằm xác lập phương án cụ thể để có thể tổ chức hệ thống thông 
tin kế toán một cách thích hợp và hiệu quả. Do đó, các doanh nghiệp cần quan tâm đến các nhu cầu thông 
tin kế toán nhằm xây dựng một hệ thống thông tin kế toán phù hợp, có khả năng đáp ứng nhu cầu thông 
tin cần thiết, cung cấp thông tin hữu ích cho nhà quản trị, giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh 
doanh đúng đắn, hiệu quả. Doanh nghiệp có thể tham khảo thực hiện một số bước như sau: 

Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin kế toán đầy đủ, toàn diện và chi tiết về tất cả các 
vấn đề định hướng, phát triển hệ thống thông tin kế toán theo: mục tiêu phát triển, nhân sự, thời gian, chi 
phí và tiêu chuẩn chọn lựa nhà cung cấp, tư vấn triển khai. Nhiều doanh nghiệp có thể lựa chọn yếu tố chi 
phí là hàng đầu nhưng thực tế đã khẳng định chi phí không quan trọng bằng chất lượng về khả năng đáp 
ứng mà hệ thống thông tin kế toán mang lại.  

Trong quá trình triển khai ứng dụng hệ thống thông tin kế toán, cần tuân thủ triệt để quy trình phát 
triển hệ thống, không rút ngắn giai đoạn phát triển một cách không phù hợp. Cần thiết lập ban quản lý dự 
án phần mềm, nhằm hạn chế những sai sót trong quyết định của người quản lý thông qua sự tham gia tư 
vấn của các bộ phận chuyên môn. 

Thường xuyên cập nhật các thông tin về công nghệ và ứng dụng công nghệ mới. Trao đổi và nâng 
cao kiến thức về công nghệ thông tin cũng như tìm hiểu các ứng dụng phần mềm kế toán, phần mềm quản 
lý. Ngoài ra, để hạn chế rủi ro liên quan đến quyết định của nhà quản lý thì cần chú trọng tới hoạt động 
giám sát, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập. 
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5.2.2. Đối với các doanh nghiệp đã tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

Các doanh nghiệp đã tổ chức hệ thống thông tin kế toán nhưng không thành công và đang cần tổ 
chức lại hệ thống thông tin kế toán, vì hệ thống thông tin kế toán đang sử dụng không đáp ứng được nhu 
cầu thông tin cho các cơ quan quản lý chức năng hay hệ thống thông tin kế toán đầu tư quá cao so với nhu 
cầu thông tin thấp. Nhà quản lý cần chú ý phân tích và khắc phục một số vấn đề sau: phân tích ưu và 
nhược điểm trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của hệ thống thông tin kế toán hiện tại; phân tích mức 
độ phù hợp giữa những nhu cầu thông tin kế toán mà doanh nghiệp cần và khả năng đáp ứng của hệ thống 
thông tin kế toán hiện tại đang hoạt động trong doanh nghiệp; phân tích mức độ kiểm soát trong hệ thống 
thông tin kế toán; phân tích mức tăng, giảm của hiệu quả hoạt động trước và sau khi áp dụng hệ thống 
thông tin kế toán…Từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành cải thiện lại hệ thống thông tin kế toán hợp lý; 
hoặc nâng cao trình độ, kỹ năng nhân viên để có thể sử dụng, phân tích những thông tin hữu ích khác mà 
hệ thống thông tin kế toán được đầu tư cao mang lại, nhằm mang đến hiệu qủa kinh doanh tốt hơn cho 
doanh nghiệp. Việc đánh giá lại hệ thống thông tin kế toán hiện tại về mức độ đáp ứng yêu cầu thông tin, 
yêu cầu quản lý, yêu cầu kiểm soát của doanh nghiệp trong sự thay đổi không ngừng nhằm phát triển hay 
điều chỉnh hệ thống thông tin kế toán trong tương lai như thế nào cho hợp lý, doanh nghiệp cần thực hiện 
xem xét lại một số điều sau: 

Liên quan đến dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin kế toán: cần xác định các dữ liệu nào cần thiết 
liên quan đến các thông tin nào mà hệ thống thông tin kế toán cần cung cấp cho các đối tượng sử dụng 
thông tin bên trong hay bên ngoài doanh nghiệp; xác định mức độ đầy đủ và thỏa mãn, thường xuyên của 
các dữ liệu đầu vào trong quá trình nhập liệu của kế toán, nhược điểm hệ thống chứng từ đang áp dụng,.. 

Liên quan đến quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán: cần xem xét mức độ xử lý dữ 
liệu, khả năng tập hơp và phân tích dữ liệu, khả năng cập nhật các thay đổi trong chính sách, quy định liên 
quan … 

Liên quan đến đầu ra của hệ thống thông tin kế toán: cần xem xét nội dung các thông tin đã được xử 
lý và cung cấp, thời điểm cung cấp báo cáo đã đáp ứng ở mức độ nào; mức độ thỏa mãn yêu cầu cung cấp 
kết xuất đầu ra,  hệ thống báo cáo, phân tích kế toán được thiết lập và cung cấp đáp ứng như thế nào yêu 
cầu của người sử dụng , mức độ thỏa mãn trong hình thức trình bày báo cáo có phù hợp với đối tượng sử 
dụng thông tin không, nhược điểm nếu có là gì, mức độ thường xuyên trong hoạt động kiểm tra các kết 
xuất đầu ra của hệ thống thông tin kế toán như báo cáo, sổ kế toán như thế nào… 

Liên quan đến vấn đề lưu trữ trong hệ thống thông tin kế toán: cần xem xét cách thức lưu trữ dữ liệu 
và thông tin trong hệ thống thông tin kế toán được thực hiện như thế nào, mức độ thuận lợi trong hoạt 
động tiếp cận, tìm kiếm khi cần dữ liệu và thông tin như thế nào, nhược điểm trong lưu trữ dữ liệu và 
thông tin của hệ thống thông tin kế toán. 

Liên quan đến tổ chức bộ máy kế toán trong hệ thống thông tin kế toán: cần xem xét bộ máy kế toán 
hiện tại của doanh nghiệp đã đáp ứng như thế nào yêu cầu xử lý và cung cấp thông tin kế toán, doanh 
nghiệp có chính sách cập nhật và nâng cao trình độ cho nhân viên kế toán bằng những biện pháp nào, bộ 
máy kế toán tồn tại nhược điểm gì. 

Liên quan đến kiểm soát trong hệ thống thông tin kế toán: cần xem xét mức độ hỗ trợ trong kiểm 
soát quá trình nhập liệu nhằm giảm thiểu sai sót, gian lận; mức độ giám sát, kiểm tra các hành vi truy cập 
hệ thống; mức độ phân chia trách nhiệm giữa các nhân viên kế toán nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát trên 
toàn hệ thống thông tin kế toán, các chính sách về bảo vệ hệ thống máy tính được thực hiện như thế nào, 
chính sách bảo vệ dữ liệu và thông tin khỏi sự tiếp cận của những người không có thẩm quyền được thực 
hiện như thế nào, các nhược điểm cần khắc phục liên quan đến chính sách kiểm soát đã được ban hành. 

Liên quan đến tổ chức kế toán theo chu trình trong hệ thống thông tin kế toán: cần xem xét hệ thống 
thông tin kế toán của doanh nghiệp đã tổ chức theo chu trình ở mức độ nào. 

5.2.3. Đối với nhà cung cấp, tư vấn tổ chức hệ thống thông tin kế toán 

 Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp phải hướng đến việc thu thập, xử lý và cung cấp 
thông tin kế toán tài chính và thông tin kế toán quản trị. Với yêu cầu này hệ thống thông tin kế toán sẽ có 
thể đáp ứng tối đa yêu cầu sử dụng thông tin trong việc ra quyết định kinh tế của nhà quản lý và các đối 
tượng bên ngoài như khách hàng, nhà cung cấp…Do đó, các nhà cung cấp phần mền cần phân tích và tìm 
hiểu hoạt động của doanh nghiệp nhằm đảm bảo thiết kế hệ thống thông tin kế toán thích ứng với từng 
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quy mô doanh nghiệp, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu thông tin khác biệt của mỗi quy mô doanh nghiệp.  
Bên cạnh đó, nhà tư vấn cần có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nhằm triển khai phần mền cần phân 
tích, tìm hiểu hệ thống để đưa ra giải pháp phù hợp và cần triển khai, gắn kết giải pháp đó vào hoạt động 
của doanh nghiệp, thiết lập hệ thống thông tin kế toán cung cấp các nhu cầu thông tin của doanh nghiệp, 
phù hợp với đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. 
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